Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 6 - Đọc: TIẾNG RU (2 tiết)
(Ngày 31/1/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Tiếng ru, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện rời khuyên nhủ, mong ước của cha mẹ dành cho con cái.
- Nhận biết được hình ảnh thơ trong việc biểu đạt nội dung của mỗi khổ thơ. Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ.
- Sử dụng được một tính từ trong bài thơ để viết câu. Xác định được chủ ngữ, vị ngữ của câu đã viết.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài tập.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV gọi HS đọc bài Tờ báo tường của tôi nối tiếp theo đoạn.
	
- HS đọc nối tiếp


	- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi: Nêu cảm nghĩ của em về việc làm của cậu bé trong câu chuyện?
	- HS trả lời

	- GV cho HS nghe bài hát ru: Cày đồng đang buổi ban trưa. https://www.youtube.com/watch?v=7I9hndHo-Zo
	- HS lắng nghe

	- Bài hát ru nói về nội dung gì? Em cảm thấy thế nào khi nghe bài hát ru đó?
	- HS phát biểu cảm nghĩ

	*Bài hát nói về nỗi vất vả trong lao động của người nông dân. Để làm ra hạt gạo họ phải đổ mồ hôi, công sức trên những cánh đồng. Vì thế cần có thái độ kính trọng và biết ơn người lao động.
	

	- GV dẫn dắt giới thiệu bài: Bài thơ Tiếng ru sẽ giúp các em hiểu được những lời tâm tình, khuyên nhủ cùng những mong ước của cha mẹ dành cho con cái.
	- HS lắng nghe

	- GV ghi bài.
	- HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
	

- HS đọc, cả lớp đọc thầm.

	- GV nêu giọng đọc.
	

	- Bài có mấy khổ thơ?
	- 4 khổ thơ

	- HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (VD: đốm lửa tàn, chắt chiu,...)
	- HS đọc nối tiếp lần 1, luyện đọc từ khó


	- 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ trước lớp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ. (nhân gian, bồi)
	- HS đọc nối tiếp lần 2, giải nghĩa từ

	- Hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ các dòng thơ; nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc, những câu hỏi tu từ ( núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?,...)
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	- HS luyện đọc

	- GV nhận xét việc đọc của cả lớp.
	

	b. Tìm hiểu bài:
Câu 1: Bài thơ là lời của ai? Từ ngữ nào cho em biết điều đó?
	
- HS trả lời 
- HS nhận xét

	GV chốt: Bài thơ là lời của cha mẹ nói với con cái. Từ ngữ: con ơi, mẹ yêu con, con – thầy, các con.
	

	Câu 2: Khổ thơ đầu khuyên chúng ta điều gì? Tìm ý đúng.
	- HS đọc câu hỏi và đáp án


	- GV cho HS trao đổi theo nhóm 4 để tìm ra câu trả lời.
	- HS thảo luận nhóm 4

	- GV mời HS trình bày
	- Đại diện nhóm trình bày

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng là D. Cần phải gắn bó với cộng đồng, yêu thương mọi người.
	- HS nhận xét

	Câu 3: Hình ảnh nào giúp chúng ta hiểu vai trò, sức mạnh của sự đoàn kết?
	

	- GV nhắc HS đọc kĩ khổ thơ thứ 2 để tìm ra câu trả lời.
	- HS tìm và trao đổi với bạn


	- GV gọi HS phát biểu
GV chốt đáp án: Hình ảnh một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng, một người đâu phải nhân gian giúp chúng ta hiểu vai trò, sức mạnh của sự đoàn kết.
	- HS tiếp nối nêu

	- Những hình ảnh rất gần gũi đó đã giúp chúng ta hiểu vì sao cần phải đoàn kết. Đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể, giúp chúng ta dễ dàng vượt qua khó khăn để đi đến thành công. Đoàn kết giúp con người không cảm thấy lạc lõng trong tập thể, cộng đồng.
	- HS lắng nghe, liên hệ phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập để tập thể lớp ngày càng vững mạnh.

	Câu 4: Em nhận được lời khuyên gì từ khổ thơ thứ ba?
	- 2 - 3 HS trả lời
- HS khác nhận xét

	- GV nhận xét, chốt đáp án: Khuyên phải sống khiêm tốn, biết tôn trọng, biết nhớ ơn những người đã mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp. 
	

	- GV nói kĩ hơn về hình ảnh “núi cao vì có đất bồi”, “muôn dòng sông đổ biển sâu” từ đó đưa ra lời khuyên về lối sống đẹp: cần phải biết ơn giá trị tốt đẹp mà các em nhận được từ cuộc sống.
	

	Câu 5: Khổ thơ cuối nói gì về tình cảm của cha mẹ dành cho con cái?
	

	- GV mời 1 HS đọc câu hỏi trước lớp
	- 1 HS đọc

	- GV cho HS làm việc nhóm 4
	- HS thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời

	- GV nhận xét, chốt: Khổ thơ cuối nói về tình cảm yêu thương vô bờ và niềm hi vọng của cha mẹ dành cho con.
	

	? Theo em, nhà thơ đưa ra lời khuyên nhủ bằng cách nào?
	- HS trả lời

	* Mỗi khổ thơ là một lời khuyên khác nhau. Nhà thơ đã đưa ra những hình ảnh cụ thể, gần gũi để đưa ra lời khuyên nhủ, giúp lời khuyên trở nên thuyết phục.
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ
	- HS đọc

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.
	

	- GV mời một số HS đọc thuộc lòng
	- HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	Câu 1: Tìm tính từ có trong khổ thơ thứ ba.
	

	- GV cho HS tìm và gạch chân
	- HS tìm

	- Mời 1 HS lên bảng làm phiếu khổ lớn
	- 1 HS lên bảng

	- GV nhận xét, chữa bài: cao, thấp, sâu, nhỏ
	- HS nhận xét, bổ sung

	Câu 2: Đặt 2-3 câu với những tính từ vừa tìm được. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu.
	- HS làm bài vào vở

	- GV chiếu bài làm của HS
	- Cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung

	- GV nhận xét, khen ngợi HS đặt câu hay
	

	- GV cho HS trao đổi vở với bạn cùng bàn
	- HS trao đổi, nhận xét bài làm của bạn.

	? Chủ ngữ trong các câu em đã viết cho biết đối tượng được nói đến trong câu là gì? Vị ngữ trong các câu em viết nêu đặc điểm gì về đối tượng được nói ở chủ ngữ?
	- HS trả lời

	- Bài đọc khuyên em điều gì?
	- HS trả lời

	*Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
	

	- Nhận xét tiết học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 6 - Viết: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC 
VỀ MỘT NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC
(Ngày 1/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố được kĩ năng viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật.
- Học được điều hay từ bài viết của bạn.
- Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi bài viết theo nhận xét, góp ý của thầy cô.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
	
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành:
	

	HĐ 1: Nghe thầy cô nhận xét chung
	

	- GV nhận xét về ưu điểm và hạn chế trong bài làm của HS.
	- HS lắng nghe

	+ Ưu điểm: chọn được nhân vật tiêu biểu, nêu được đặc điểm nổi bật của nhân vật (hình dáng, hành động, lời nói, phẩm chất,...), thể hiện được cảm xúc của bản thân về nhân vật,...
	

	+ Hạn chế: Bài viết lạc sang hướng kể nhân vật; không thể hiện được rõ cảm xúc về nhân vật; dùng từ ngữ chưa chính xác, câu sai ngữ pháp (thiếu chủ ngữ, vị ngữ),...
	

	HĐ 2: Đọc hoặc nghe bài viết của bạn, nêu những điều em muốn học tập.
	

	- GV đọc một số bài làm hay cho cả lớp nghe.
	- HS lắng nghe, tìm ra cái hay, cái đáng học từ bài viết của bạn.

	+ Em học được điều gì từ bài viết của bạn?
+ Trong bài của bạn, câu nào là câu chủ đề?
	- HS trả lời

	+ Các câu trong đoạn văn có bám sát vào câu chủ đề của đoạn không? Vì sao?...
	

	HĐ 3 : Chỉnh sửa bài viết
	

	a. GV hướng dẫn HS chỉnh sửa bài viết
	

	- GV trả bài cho HS.
	- HS nhận bài viết

	- YC HS đọc lại bài và lời nhận xét để xác định những nội dung cần chỉnh sửa.
	- HS đọc lại bài làm của mình

	b. HS chỉnh sửa bài viết
	

	- GV cho HS tự chỉnh sửa bài của mình
	- HS viết vào vở những lỗi trong bài viết theo nhận xét của thầy cô

	- YC HS đổi chéo vở kiểm tra
	- HS đổi vở để bạn sửa lỗi

	
	- HS viết lại những câu muốn chỉnh sửa.

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- GV nhắc lại ND bài học
	

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 6 - Nói và nghe: Kể chuyện BÀI HỌC QUÝ
(Ngày 2/2/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết kể lại câu chuyện Bài học quý dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, tranh ảnh câu chuyện.
- HS: sách giáo khoa, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV giới thiệu ghi bài
	
- Lắng nghe

	2. Hình thành kiến thức:
	

	HĐ 1: Nghe kể chuyện, ghi lại những chi tiết quan trọng.
	

	- GV chiếu 4 bức tranh và giới thiệu các nhân vật có trong tranh
	- Theo dõi

	- GV kể chuyện lần 1 kết hợp chỉ vào tranh minh họa
	- HS lắng nghe, ghi nhớ

	- GV kể chuyện lần 2
	- HS ghi lại những chi tiết quan trọng trong câu chuyện

	HĐ 2: Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý, kể lại câu chuyện.
	

	- GV cho HS trả lời các câu hỏi gợi ý dưới mỗi bức tranh:
+ Tranh 1: Chim sẻ có suy nghĩ như thế nào và đã làm gì khi nhận được quà của bà ngoại? (Sẻ nghĩ nếu mình cho chim chích ăn cùng thì số hạt kê còn lại ít quá. Vì thế Sẻ đã ăn một mình hết hộp kê bà ngoại gửi một cách lãng phí.)
+ Tranh 2: Chim chích làm gì khi nhặt được những hạt kê ngon lành? (Nhìn thấy những hạt kê vàng óng vương trên cỏ, chích không ăn vội, nó nhặt từng hạt, đặt vào chiếc lá rồi gói lại cẩn thận và bay đi tìm chim sẻ.)
	- HS lần lượt trả lời câu hỏi gợi ý

	+ Tranh 3: Chim chích đã nói gì khi chim sẻ từ chối nhận phần hạt kê? (Chim chích nói: “ Nhưng mình với cậu là bạn của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế?”
?Theo em, câu nói đó cho thấy chim chích là nhân vật như thế nào? (hào phóng và tốt bụng)
+ Tranh 4: Vì sao chim sẻ cảm thấy xấu hổ? (gợi ý: Vì sẻ thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân;…)
	

	- GV nhận xét, chốt lại đáp án đúng
	- HS nhận xét, bổ sung ý kiến.

	- GV hướng dẫn HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Lưu ý giọng kể:
+ Người dẫn chuyện: rõ ràng, truyền cảm.
+ Chim chích: Vui tươi, hồ hởi.
+ Chim sẻ: Từ lạnh lùng sang hối hận.
	- Lắng nghe

	- GV cho HS kể trong nhóm 2
	- HS kể trong nhóm

	- GV mời HS kể chuyện
	- Đại diện nhóm thi kể trước lớp

	- GV nhận xét, khen ngợi nhóm kể hay.
	- HS nhận xét, bầu chọn 

	HĐ 3: Tóm tắt câu chuyện
	

	- Cách tiến hành:
+ Bước 1: Làm việc cá nhân: Mỗi HS tự chuẩn bị nội dung tóm tắt ra vở nháp, chuẩn bị ý kiến để phát biểu trong nhóm.
	
- HS tự làm ra nháp

	+ Bước 2: Làm việc nhóm: HS trao đổi kết quả tóm tắt với các thành viên trong nhóm. 
	- Các nhóm thảo luận để phát hiện chi tiết thừa hoặc thiếu. 

	- GV mời đại diện nhóm trình bày
	- Đại diện nhóm trình bày kết quả tóm tắt trước lớp

	- GV nhận xét, khen nhóm trình bày tốt
	- HS nhận xét, bổ sung

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nêu những điều mình muốn học tập ở nhân vật chim chích. (tốt bụng, luôn nghĩ đến bạn, sẵn sàng san sẻ cho bạn những hạt kê ngon.)
	- HS nêu

	1. Chia sẻ với người thân suy nghĩ của em về nhân vật chim sẻ hoặc chim chích trong câu chuyện Bài học quý.
	- HS chia sẻ với người thân ở nhà.

	2. Tìm đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật. ( Quả hồng của thỏ con (TV3), Cậu bé đánh giày (TV3),…)
	- HS nêu

	- Nhận xét tiết học
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	
			


Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
